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I. TRẮC NGHIỆM (5đ)
Học sinh chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu (A, B, C, D) ra giấy kiểm tra.

Câu 1: Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo cơ chế
	A. Bổ sung.      
	B. Chủ động.
	C. Thẩm thấu.     
	D. Khuếch tán.


Câu 2: Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu ?
	A. Nhóm máu B
	B. Nhóm máu A
	C. Nhóm máu O
	D. Nhóm máu AB


Câu 3: Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì ?
	A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virut gây hại.

	B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày

	C. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.

	D. Chứa một số enzim giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn


Câu 4: Loại khí nào dưới đây thường gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí và có thể gây chết người khi dùng với liều cao ?
	A. N2      
	B. O2
	C. H2      
	D. NO2


Câu 5: Loại khí nào dưới đây có ái lực với hồng cầu rất cao và thường chiếm chỗ ôxi để liên kết với hồng cầu, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái ngạt, thậm chí tử vong ?
	A. N2      
	B. CO
	C. CO2      
	D. H2


Câu 6: Trong dạ dày hầu như chỉ xảy ra quá trình tiêu hoá
	A. Prôtêin.
	B. Gluxit.
	C. Lipit.
	D. Axit nuclêic.


Câu 7: Độ axit cao của thức ăn khi xuống tá tràng chính là tín hiệu
	A. Đóng tâm vị.
	B. Mở môn vị.
	C. Đóng môn vị.
	D. Mở tâm vị.


Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người ?
	A. Hình đĩa, lõm hai mặt
	B. Tham gia vào chức năng vận chuyển khí

	C. Màu đỏ hồng
	D. Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán


Câu 9: Trong hoạt động miễn dịch của cơ thể người, sự kết hợp của cặp nhân tố nào dưới đây diễn ra theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá ?
	A. Kháng sinh – kháng thể
	B. Kháng nguyên – kháng thể

	C. Kháng nguyên – kháng sinh
	D. Vi khuẩn – prôtêin độc


Câu 10: Khi tâm thất phải co, máu được bơm đến bộ phận nào ?
	A. Tĩnh mạch phổi
	B. Động mạch chủ
	C. Động mạch phổi
	D. Tĩnh mạch chủ


Câu 11: Khi chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?
	A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành co
	B. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãn

	C. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều co
	D. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãn


Câu 12: Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ tươi ?
	A. O2
	B. N2
	C. CO
	D. CO2


Câu 13: Cho các loại bạch cầu sau :

1. Bạch cầu mônô

2. Bạch cầu trung tính

3. Bạch cầu ưa axit

4. Bạch cầu ưa kiềm

5. Bạch cầu limphô

Có bao nhiêu loại bạch cầu không tham gia vào hoạt động thực bào ?
	A. 2
	B. 3     
	C. 4      
	D. 1


Câu 14: Nhóm máu nào dưới đây không tồn tại cả hai loại kháng nguyên A và B trên hồng cầu ?
	A. Nhóm máu O
	B. Nhóm máu B
	C. Nhóm máu AB
	D. Nhóm máu A


Câu 15: Khi mạch máu bị nứt vỡ, loại ion khoáng nào dưới đây sẽ tham gia tích cực vào cơ chế hình thành khối máu đông ?
	A. Na+     
	B. Cl-        
	C. Ca2+
	D. Ba2+


Câu 16: Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến đổi thành
	A. Glixêrin và vitamin.
	B. Glixêrin và axit amin.
	C. Nuclêôtit và axit amin.
	D. Glixêrin và axit béo.


Câu 17: Bộ phận nào dưới đây ngoài chức năng hô hấp còn kiêm thêm vai trò khác ?
	A. Phế quản
	B. Khí quản      
	C. Phổi      
	D. Thanh quản


Câu 18: Trong hệ bạch huyết của người, phân hệ nhỏ thu bạch huyết ở
	A. nửa trên bên phải cơ thể.
	B. nửa dưới bên phải và phần trên cơ thể.

	C. nửa trên bên trái và phần dưới cơ thể.
	D. nửa dưới bên phải cơ thể.


Câu 19: Trong quá trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?
	A. Khí cacbônic
	B. Khí nitơ
	C. Khí ôxi
	D. Khí hiđrô


Câu 20: Ở trạng thái nghỉ ngơi thì so với người bình thường, vận động viên có:
	A. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.

	B. nhịp tim chậm hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.

	C. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim lớn hơn.

	D. nhịp tim nhanh hơn và lượng máu được bơm vào mỗi ngăn tim bé hơn.


II. TỰ LUẬN (5đ)
Học sinh trả lời câu hỏi vào giấy kiểm tra 

Câu 1 (2đ): Trình bày các thao tác của phương pháp hà hơi thổi ngạt? 
Câu 2 (1đ): Giải thích  vì sao khi ta nhai kĩ 1 mẩu bánh mì ở trong miệng ta lại cảm giác có vị ngọt?
Câu 3 (2đ): Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng? 
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